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TỔNG SỐ     198.158                   -         54.941               -          54.941               -               1.500                   -               1.500                   -            141.717                -         141.717                 -     

I
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-

2030 
              -                     -                -                 -                 -                 -                     -                     -                     -                     -                     -                  -                  -                   -     

II Dự án mới trong giai đoạn 2026-2030     198.158                   -         54.941               -          54.941               -               1.500                   -               1.500                   -            141.717                -         141.717                 -     

Giáo dục (1)         1.500                   -                -                 -                 -                 -               1.500                   -               1.500                   -                     -                  -                  -                   -     

1
Sửa chữa Hàng rào phía sau dãy phòng học Trường THCS Long 

Thọ
1.500  1.500  1.500  0  

Giao thông, hạ tầng (12) 86.432 0 29.189 0 29.189 0 0 0 0 0 57.243 0 57.243 0

1
Nâng cấp đường Rạch Mới, ấp Bà Trường-Bàu Bông, xã Phước 

An
2.901          901             901               -     0  2.000          2.000   0  

2 Đường vào nhà bia, ấp 5, (xã Long Thọ cũ) xã Phước An 1.900  900 900             -     0  1.000          1.000   0  

3 Đường hẻm số 1433, ấp bà Trường, xã Phước An 3.300  1.300  1.300              -     0            2.000           2.000   0  

4
Đường tồ 6, trường THCS Phước An, ấp Vũng Gấm, xã Phước 

An
688  688  688              -     0  0  

5 Đường hẻm số 1949, ấp Quới Thạnh, xã Phước An 2.200  1.200  1.200              -     0            1.000           1.000   0  

6 Đường tổ 7 (Nhà Việt Lâm), ấp Quới Thạnh, xã Phước An 3.000  1.000  1.000              -     0            2.000           2.000   0  

7 Đường tổ 3 (Huỳnh Thị Kim Ngân), ấp Vũng Gấm, xã Phước An 2.000  500  500              -     0            1.500           1.500   0  

8 Đường nội đồng hẻm số 1771, ấp Vũng Gấm, xã Phước An 1.500  500  500              -     0            1.000           1.000   0  

9
Đường nội đồng tổ 7 (Nguyễn Thị Lan), ấp Vũng Gấm, xã Phước 

An
1.500  500  500              -     0            1.000           1.000   0  

Phụ lục I

Đơn vị tính: Triệu đồng.

DANH MỤC CHO Ý KIẾN DỰ ÁN ĐƯA RA KHỎI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/6/2026 của HĐND xã Phước An)
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10 Đường tổ 8 (Nguyễn Thanh Huy), ấp Vũng Gấm, xã Phước An 2.500  500  500              -     0            2.000           2.000   0  

11 Đường tổ 5 B, ấp Bàu Bông, xã Phước An 4.200  1.200  1.200              -     0            3.000           3.000   0  

12 Các tuyến đường nội bộ và hạ tầng khu trung tâm hành chính xã 60.743  20.000  20.000              -     0          40.743         40.743   0  

Cấp, thoát nước (23) 49.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.870 0 49.870 0

1
Mương thoát nước sau nhà ông Long, ấp 1, (xã Long Thọ cũ) xã 

Phước An
2.000              -                     -     2.000  2.000 0  

2
Mương thoát nước sau nhà ông Sơn, ấp 1, (xã Long Thọ cũ) xã 

Phước An
3.050              -                     -     3.050  3.050 0  

3
Mương thoát nước sau nhà ông 8 Toàn, ấp 1, (xã Long Thọ cũ) 

xã Phước An
3.100              -                     -     3.100  3.100 0  

4
Mương thoát nước sau nhà bà Kim Anh, ấp 1, (xã Long Thọ cũ) 

xã Phước An
2.050              -                     -     2.050  2.050 0  

5
Mương thoát nước sau nhà ông 8 Cụ, ấp 2, (xã Long Thọ cũ) xã 

Phước An
1.950              -                     -     1.950  1.950 0  

6
Mương thoát nước sau nhà ông 4 Gấu, ấp 2, (xã Long Thọ cũ) xã 

Phước An
2.400              -                     -     2.400  2.400 0  

7
Mương thoát nước đường ông Dầu, ấp 2, (xã Long Thọ cũ) xã 

Phước An
3.150              -                     -     3.150  3.150 0  

8
Mương thoát nước sau nhà ông hai Trên, ấp 2, (xã Long Thọ cũ) 

xã Phước An
1.750              -                     -     1.750  1.750 0  

9
Mương thoát nước sau nhà dì Tư Bia, ấp 2, (xã Long Thọ cũ) xã 

Phước An
2.050              -                     -     2.050  2.050 0  

10
Mương thoát nước sau nhà ông năm Tính, ấp 2, (xã Long Thọ cũ) 

xã Phước An
2.050              -                     -     2.050  2.050 0  

11
Mương thoát nước sau nhà ông Dẩn, ấp 2, (xã Long Thọ cũ) xã 

Phước An
1.800              -                     -     1.800  1.800 0  

12
Mương thoát nước sau nhà ông Lắm, ấp 2,  (xã Long Thọ cũ) xã 

Phước An
1.750              -                     -     1.750  1.750 0  

13
Mương thoát nước sau nhà ông Trung, ấp 3, (xã Long Thọ cũ) xã 

Phước An
1.850              -                     -     1.850  1.850 0  

14
Mương thoát nước sau nhà ông Phương, ấp 3, (xã Long Thọ cũ) 

xã Phước An
2.050              -                     -     2.050  2.050 0  

15
Mương thoát nước sau nhà ông Hoàng bà Đen, ấp 3, (xã Long 

Thọ cũ) xã Phước An
2.400              -                     -     2.400  2.400 0  
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16
Mương thoát nước sau nhà ông 3 Dứt, ấp 3, (xã Long Thọ cũ) xã 

Phước An
1.950              -                     -     1.950  1.950 0  

17
Mương thoát nước sau nhà ông Lượm Em, ấp 4, (xã Long Thọ 

cũ) xã Phước An
2.050              -                     -     2.050  2.050 0  

18
Mương thoát nước sau nhà ông 9 Bê, ấp 5, (xã Long Thọ cũ) xã 

Phước An
2.050              -                     -     2.050          2.050   0  

19
Mương thoát nước sau nhà cô Đúng, ấp 5, (xã Long Thọ cũ) xã 

Phước An
2.020              -                     -     2.020          2.020   0  

20
Mương thoát nước sau nhà ông 2 Chánh, ấp 5, (xã Long Thọ cũ) 

xã Phước An
1.850              -                     -     1.850          1.850   0  

21
Mương thoát nước sau nhà bà Kim, ấp 5, (xã Long Thọ cũ) xã 

Phước An
1.750              -                     -     1.750  1.750 0  

22
Mương thoát nước sau nhà ông 6 Đen, ấp 5, (xã Long Thọ cũ) xã 

Phước An
2.050              -                     -     2.050          2.050   0  

23
Mương thoát nước đường ông 4 Hưng, ấp 5, (xã Long Thọ cũ) xã 

Phước An
2.750              -                     -     2.750          2.750   0  

Văn hóa (7) 22.552 0 8.752 0 8.752 0 0 0 0 0 13.800 0 13.800 0

1 Đầu tư xây dựng mới Nhà văn hóa, ấp Quới Thạnh, xã Phước An 2.500  1.000  1.000              -               1.500           1.500   0  

2 Đầu tư xây dựng mới Nhà văn hóa, ấp Bàu Bông, xã Phước An 2.500  1.000  1.000              -               1.500           1.500   0  

3 Đầu tư xây dựng mói Nhà văn hóa, ấp Vũng Gấm, xã Phước An 2.500  1.000  1.000              -               1.500           1.500   0  

4 Đầu tư xây dựng mới Nhà văn hỏa, ấp Bà Trường, xã Phước An 2.500  1.000  1.000              -               1.500           1.500   0  

5 Nhà văn hóa ấp 4, (xã Long Thọ cũ) xã Phước An 3.200  1.200  1.200              -               2.000           2.000   0  

6 Nhà văn hóa ấp 5, (xã Long Thọ cũ) xã Phước An 2.800  1.000  1.000              -               1.800           1.800   0  

7
Công viên trong trung tâm hành chính xã (2 công viên, 1 quảng 

trường)
6.552 2.552 2.552             -               4.000           4.000   0  

Quản lý Nhà nước (4) 37.804 0 17.000 0 17.000 0 0 0 0 0 20.804 0 20.804 0

1 Hàng rào trụ sở Công an (xã Long Thọ cũ) xã Phước An 1.000  1.000  1.000              -     

2 Trự sở công an xã trong trung tâm hành chính xã 15.363  7.000  7.000              -               8.363           8.363   0  

3 Trụ sở BCH Quân sự xã trong trung tâm hành chính xã       13.221        5.000          5.000               -               8.221           8.221   0  
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4 Trụ sở nhà công vụ trong trung tâm hành chính xã         8.220        4.000          4.000               -               4.220           4.220   0  
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